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Lớp Sinh thái học K29 (Sĩ số: 40) - Khoa: Khoa Khoa học Tự nhiên (KH) 

Ngày bắt đầu học kỳ 07/08/2023 (tuần 1) 

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 123456789012345...(trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ. 

Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của 
học kỳ. 

Thứ 
Mã 
HP 

Nhóm NL Tên HP CBGD Tên 
Tiết học 

1234567890123 
Phòng 

Tuần học 
12345678901234567890 

Thời Khóa Biểu Học Tập 

5 TN708 ST29 
Bảo tồn sinh học và phát 
triển bền vững 

001100 Phong 12345-------- 502ATL 123456789-----------

5 TNS614 ST29 Sinh thái học động vật 000027 Định -----67890--- 502ATL ---------0123456789-

6 TNS011 ST29 
Chuyên đề Điều khiển giới 
tính và sinh sản động vật 

002001 Phúc 12345-------- 501ATL ---------0123456789-

6 TNS602 ST29 Đối kháng sinh học 002439 Khoa 12345-------- 502ATL 123456789-----------

6 TNS009 ST29 
Chuyên đề Vi sinh môi 
trường 

000106 Oanh -----67890--- 501ATL ---------0123456789-

Các Học Phần Chưa Xếp/Không Xếp TKB 

TNS005 ST29 
Chuyên đề Độc chất học 
sinh thái 

MG MG 

Ngày 30 Tháng 06 Năm 2023 


